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I Cao đẳng 0 0 54 41 25 21 23 22 6 4 9 5 117 93 4 1 90

1 CĐ CNKT điện, điện tử K60A 32 25 4 3 14 13 50 41 41

2 CĐ Công nghệ thông tin K60A 13 9 2 2 5 5 4 2 1 1 25 19 1 20

3 CĐ Công nghệ thông tin K60A (CLC) 9 7 3 1 12 8 1 7

4 CĐ Chăn nuôi - Thú y K60A 16 15 4 4 2 2 1 1 23 22 22

5 Hướng dẫn du lịch 7 3 7 3 3 0

II Trung cấp 281 279 341 319 29 25 6 3 566 557 1 1 1224 1184 3 6 1187

1 TC Kế toán DN K60C 36 33 36 33 33

2 TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BY 37 37 37 37 37

3 TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PY 35 35 35 35 35

4 TC Điện - Nước K60A 37 37 37 37 37

5 TC Điện - Nước K60B - SM 37 34 37 34 34

6 TC Trồng trọt K60A 36 34 1 1 37 35 35

7 TC Quản trị Khách sạn K60A 36 34 1 1 37 35 35

8 TC Hành chính văn phòng K60A 34 27 1 1 35 28 28

9 TC Văn thư hành chính K60A 32 32 1 33 32 32

10 TC Văn thư hành chính K60B - ML 35 35 35 35 35

11 TC Pháp luật K60A 15 13 19 17 1 1 35 31 31

12 TC Pháp luật K60 B 30 29 30 29 29

13 TC Pháp luật K60C - MS 35 35 35 35 35

14 TC Pháp luật K60D - ML 35 35 35 35 35

15 TC Quản lý văn hóa K60A 15 15 5 4 2 22 19 1 1 19

Chuyển chuyên 

ngành

Tổng HSSV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2023

QĐ 101

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HSSV K60 TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC  NĂM 2023

Trình độ/nghềTT

QĐ 896QĐ 746QĐ541 QĐ648QĐ582 Tổng cộng



16 TC Hướng dẫn du lịch K60A 22 20 2 2 1 25 22 4 26

17 TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH 36 36 36 36 36

18 TC Nghệ thuật BD múa DGDT K60A 22 20 1 1 23 21 2 1 20

19 TC Thanh nhạc K60A 10 10 10 10 10

20 TC Organ K60A 11 10 1 1 12 11 11

21 TC Hội họa K60A 5 5 5 5 5

22 TC Lâm Sinh K60A - MS 37 37 37 37 37

23 TC Lâm Sinh K60B - BY 37 37 37 37 37

24 TC Lâm sinh K60C - ML 35 35 35 35 35

25 TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - MS 37 37 37 37 37

26 TC Nghiệp vụ BH K60B- QN 35 34 35 34 34

27 TC Tin học ứng dụng K60A - SM 26 24 26 24 24

28 TC TT&BVTV K60A - YC 36 36 36 36 36

29 TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM 36 36 36 36 36

30 TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC 35 34 35 34 34

31 TC Công tác xã hội K60A - YC 36 36 36 36 36

32 TC Công tác xã hội K60B - SC 35 34 35 34 34

33 TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MC 36 35 36 35 35

34 TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TC 35 35 35 35 35

35 TC Chăn nuôi thú y K60A - SM 36 36 36 36 36

36 TC Chăn nuôi thú y K60B - QN 36 34 36 34 34

37 TC Quản lý đất đai K60A - PY 35 35 35 35 35

38 TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TC 34 34 34 34 34

Tổng I+II 281 279 395 360 54 46 29 25 572 561 10 6 1341 1277 7 7 1277

Tổng số có 1277 HSSV  nhập học (Có danh sách kèm theo)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Thanh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Sa Bá Đình

KT. TRƯỞNG PHÒNG


